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Số: 18/2017/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -------------------      

          Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2017

 

 

THÔNG TƯ

Quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

----------------------------

 

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào

tạo;

Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2785/BNV-CCVC ngày

26 tháng 5 năm 2017 về việc dự thảo Thông tư Quy định điều kiện,  nội dung, hình

thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở

giáo dục đại học công lập;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Quy định điều kiện, nội dung,

hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ
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sở giáo dục đại học công lập.

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh

nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập từ giảng

viên (hạng III) lên giảng viên chính (hạng II) và từ giảng viên chính (hạng II) lên giảng

viên cao cấp (hạng I).

2. Thông tư này áp dụng đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại

học công lập tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp; tổ chức, cá nhân có

liên quan.

3. Đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập được

áp dụng quy định tại Thông tư này để tham gia dự thi thăng hạng chức danh nghề

nghiệp.

Điều 2. Nguyên tắc thi thăng hạng

1. Việc cử viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp căn cứ vào vị trí việc

làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và nhu cầu của cơ sở giáo dục đại học công lập.

2. Việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải bình đẳng, công khai,

minh bạch, khách quan và đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều kiện dự thi

Viên chức được cử đi dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên khi có đủ

các điều kiện sau:

1. Cơ sở giáo dục đại học công lập có nhu cầu và được cấp có thẩm quyền cử đi dự

thi.

2. Đang giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III), mã số V.07.01.03 đối với

viên chức đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng

II), mã số V.07.01.02; đang giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II),



mã số V.07.01.02 đối với viên chức đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề

nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), mã số V.07.01.01. 

3. Được thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học đánh giá có đủ phẩm chất, đạo đức nghề

nghiệp; hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 (ba) năm liên tục tính đến thời

điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thi; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có

thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

4. Có đủ tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi theo quy định

tại Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2014 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Điều 4. Miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

1. Miễn thi ngoại ngữ đối với viên chức thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Đã học tập, nghiên cứu toàn thời gian ở nước ngoài và được cấp bằng đại học,

bằng thạc sĩ hoặc bằng tiến sĩ của cơ sở đào tạo nước ngoài sử dụng một trong các

ngôn ngữ Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc trong đào tạo; văn bằng đã được cơ

quan có thẩm quyền công nhận theo quy định hiện hành.

b) Đã có bằng tốt nghiệp đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ thuộc một trong các ngôn

ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc.

c) Đã có chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho

Việt Nam (B1 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu) hoặc có chứng chỉ Tiếng Anh

quốc tế TOEFL PBT 450 điểm, TOEFL CBT 133 điểm, TOEFL iBT 45 điểm, IELTS

4,5 điểm trở lên đối với thi thăng hạng giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính

(hạng II); chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho

Việt Nam (B2 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu) hoặc có chứng chỉ Tiếng Anh

quốc tế TOEFL PBT 500 điểm, TOEFL CBT 173 điểm, TOEFL iBT 61 điểm, IELTS

5,5 điểm trở lên đối với thi thăng hạng giảng viên chính (hạng II) lên giảng viên cao

cấp (hạng I).

Các chứng chỉ ngoại ngữ quy định tại điểm này còn trong thời hạn 02 năm (24 tháng)

tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi.



2. Đối với giảng viên chuyên ngành ngôn ngữ nước ngoài thì các quy định miễn thi

ngoại ngữ tại khoản 1 Điều này phải là ngôn ngữ khác với chuyên ngành ngôn ngữ

nước ngoài đang giảng dạy.

Điều 5. Miễn thi tin học trong kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

 Miễn thi tin học đối với viên chức đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành tin học

hoặc công nghệ thông tin trở lên.

 

Chương II

NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG

VIÊN (HẠNG III) LÊN GIẢNG VIÊN CHÍNH (HẠNG II)

 

Điều 6. Bài thi kiến thức chung

1. Nội dung thi:

a) Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về giáo

dục và đào tạo nói chung và giáo dục đại học nói riêng;

b) Xu hướng quốc tế, chiến lược, chính sách phát triển giáo dục đại học của Việt

Nam;

c) Các chính sách và quản lý nhà nước về giáo dục đại học;

d) Vấn đề đổi mới quản lý giáo dục đại học và quản trị nhà trường;

đ) Quan điểm, định hướng chiến lược phát triển các ngành hoặc chuyên ngành đào

tạo của nhà trường;

e) Pháp luật về viên chức phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên

chính (hạng II);

g) Dung lượng kiến thức của đề thi và nội dung thi về lĩnh vực giáo dục và đào tạo là

70%, về pháp luật viên chức là 30%.

2. Hình thức thi: Tự luận.

3. Thời gian thi: 180 phút.

Điều 7. Bài thi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ


